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Hôm nay chúng ta họcTODAY WE LEARN
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Tính từmiêu tả
người
Learn adjectives to 
describe people

Cấu trúc “không
những... mà còn”
The structure “not only... 
but also” in Vietnamese



WARM UP Khởi động
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How do you express your surprise?

Trời!

Wow

Trời ơi!



NEW WORDS Từmới
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Handsome guys
adj.

Beautiful lady
adj.

Cute, lovely
adj.

Smart, clever
adj.

Đẹp trai Đẹp gái

Dễ thương Thông minh



NEW WORDS Từmới
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Mập
Fat
adj.

Thin
adj.

Ốm



NEW WORDS Từmới
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Cao 
Tall
adj.

Short
adj.

Thấp, lùn



PRACTICE Luyện tập
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A. Cao

B. Mập

C. Lùn

D. Đẹp gái

E. Dễ thương

F. Ốm

1 2

3 4

5

6



LET’S TALK

vv

Nói chuyện
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Con trai của chị dễ thương quá!

Thomas Edison
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Không những... mà còn

Not only... but also

GRAMMAR Ngữ pháp

This structure is used to present two related pieces of 
information with the second one bringing even more 
emphasis than the first.

1. Canh chua và cá kho tộ không những ngon mà còn đậm đà.
2. Công việc không những chán mà còn nhiều.
3. Quần áo ở Việt Nam không những đẹp mà còn rẻ.

Example



DIALOGUE Hội thoại
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A: Đây là con gái của chị.
B: Dễ thương quá.
A: Còn đây là con trai của chị.
B: Con trai chị không những đẹp trai mà còn
thông minh.
A: Cảm ơn em.



LET’S TALK Nói chuyện

LTL FLEXI CLASSES www.flexiclasses.com 11

Đồ ăn Sài Gòn Đi du lịch/
Chuyến đi

Use “không những... mà còn” in the sentences



PRACTICE Luyện tập
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1. Chị nấu ăn không những____ mà còn____.
2. Em không thích món này. Món này không

những____ mà còn____. 
3. Chung cư này không những ____ mà còn ____.
4. Cái áo này không những ____ mà còn____.

ngon hiện đại mặn rẻ
cay đẹp đậm đà yên tĩnh

Fill in the blanks:



FUN FACT

vv

Sự thật thú vị
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When talking with our close friends, bạn - the second 
person pronoun sounds very unnatural. Instead, we 
would call each other by name or mày - tao.

Bình đi đâu vậy?
Bình đi siêu thị.

A lô, mày rảnh
không?

Tao rảnh



HOMEWORK Bài tập về nhà
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A: Đây là ____ của anh/chị.
B: ____ quá.
A: Còn đây là ____ của anh/chị.
B: ____ không những ____ mà còn ____.

Make a dialogue:
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This study material was created by LTL Flexi Classes and can be used for free by 
anyone who wants to learn this beautiful language.

DO NOT MODIFY, EDIT, OR CHANGE THIS PDF

LEARN CHINESE IN CHINA

LEARN, TRAVEL, AND LIVE THE LANGUAGE (LTL)

Beijing www.ltl-beijing.com

All Destinations www.ltl-school.com

Taipei www.ltl-taiwan.com

Singapore www.ltl-singapore.com

Shanghai www.ltl-shanghai.com

Japanese www.flexiclasses.com/online-japanese-courses

Want to learn another language?

Cantonese www.flexiclasses.com/online-cantonese-courses

Shanghainese www.flexiclasses.com/online-shanghainese-courses

Hokkien www.flexiclasses.com/online-hokkien-courses

Mandarin www.flexiclasses.com/online-chinese-courses

Korean www.flexiclasses.com/online-korean-courses

https://www.ltl-beijing.com/
https://www.ltl-school.com/
https://www.ltl-taiwan.com/
https://www.ltl-singapore.com/
https://www.ltl-shanghai.com/
https://www.flexiclasses.com/online-japanese-courses
https://www.ltl-school.com/
https://www.flexiclasses.com/online-cantonese-courses
https://www.flexiclasses.com/online-shanghainese-courses
https://www.flexiclasses.com/online-hokkien-courses
https://www.flexiclasses.com/online-chinese-courses
https://www.flexiclasses.com/online-korean-courses
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